
Nam Nữ Trình Độ
Chuyên ngành đào 

tạo
Tên cơ sở đào tạo

Tốt nghiệp 

loại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I

1 Đinh Tuấn Anh 05/02/1995 Tày

Thôn Tân Cường, xã 

Tân An, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Luật
Trường ĐH Nội 

vụ Hà Nội
Khá

Dân tộc 

thiểu số

 Công chức Văn phòng - 

thống kê xã Hà Lang

Thuộc đối tượng xét tuyển theo quy định tại 

điểm a, khoản 1, Điều 10 Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP: cam kết tình nguyện công 

tác 05 năm trở lên tại vùng có điều kiện KT-

XH đặc biệt khó khăn

2 Trần Tuấn Anh 11/11/1999 Tày

Tổ Vĩnh Tài, thị trấn 

Vĩnh Lộc, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Quản lý nhà nước
Học viện Hành 

chính quốc gia
TBK

Dân tộc 

thiểu số

 Công chức Văn phòng - 

thống kê xã Hà Lang

Thuộc đối tượng xét tuyển theo quy định tại 

điểm a, khoản 1, Điều 10 Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP: cam kết tình nguyện công 

tác 05 năm trở lên tại vùng có điều kiện KT-

XH đặc biệt khó khăn

3 Ma Phúc Bảo 28/4/2002 Tày

Thôn Tân Minh, xã 

Tân An, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Luật
Trường Học viện 

Tòa án
Khá

Dân tộc 

thiểu số

 Công chức Văn phòng - 

thống kê xã Hà Lang

Thuộc đối tượng xét tuyển theo quy định tại 

điểm a, khoản 1, Điều 10 Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP: cam kết tình nguyện công 

tác 05 năm trở lên tại vùng có điều kiện KT-

XH đặc biệt khó khăn

4 Quân Thị Chang 14/9/1995 Tày

Thôn Nà Khán, xã Hà 

Lang, huyện Chiêm 

Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học

Xây dựng Đảng 

và chính quyền 

Nhà nước

Học viện Thanh 

thiếu niên Việt 

Nam

TBK
Dân tộc 

thiểu số

 Công chức Văn phòng - 

thống kê xã Hà Lang

Thuộc đối tượng xét tuyển theo quy định tại 

điểm a, khoản 1, Điều 10 Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP: cam kết tình nguyện công 

tác 05 năm trở lên tại vùng có điều kiện KT-

XH đặc biệt khó khăn

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc
Nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú

Chuyên môn

UBND HUYỆN CHIÊM HÓA

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CÔNG CHỨC CẤP XÃ

DANH SÁCH TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2, 

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN CHIÊM HÓA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số 224/TB-HĐTD ngày 04/11/2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã)

Dđối tượng 

ưu tiên (x)

Vị trí dự tuyển/Đơn vị đăng ký 

dự tuyển
Ghi chú

Chức danh công chức Văn phòng - thống kê

Số 

TT
Họ , đệm Tên

Danh sách gồm 19 thí sinh



Nam Nữ Trình Độ
Chuyên ngành đào 

tạo
Tên cơ sở đào tạo

Tốt nghiệp 

loại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc
Nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú

Chuyên môn

Dđối tượng 

ưu tiên (x)

Vị trí dự tuyển/Đơn vị đăng ký 

dự tuyển
Ghi chú

Số 

TT
Họ , đệm Tên

5 Hoàng Diệu Huyền 23/11/1993 Tày

Thôn Quang Hải, xã 

Vinh Quang, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Luật
Trường Đại học 

Luật Hà Nội
Khá

Dân tộc 

thiểu số

 Công chức Văn phòng - 

thống kê xã Hà Lang

Thuộc đối tượng xét tuyển theo quy định tại 

điểm a, khoản 1, Điều 10 Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP: cam kết tình nguyện công 

tác 05 năm trở lên tại vùng có điều kiện KT-

XH đặc biệt khó khăn

6
Triệu Thị 

Nhật
Linh 24/5/2000 Tày

Thôn 1, xã Quý 

Quân, huyện Yên 

Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học Luật kinh doanh

Trường Đại học 

Luật - Đại học 

Quốc gia Hà Nội

Khá
Dân tộc 

thiểu số

 Công chức Văn phòng - 

thống kê xã Hà Lang

Thuộc đối tượng xét tuyển theo quy định tại 

điểm a, khoản 1, Điều 10 Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP: cam kết tình nguyện công 

tác 05 năm trở lên tại vùng có điều kiện KT-

XH đặc biệt khó khăn

7 Nguyễn Anh Sơn 12/11/1994 Tày

Thôn Nà Cọn, xã Thổ 

Bình, huyện Lâm 

Bình, tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học Quản trị nhân lực
Trường ĐH Nội 

vụ Hà Nội
TBK

Dân tộc 

thiểu số

 Công chức Văn phòng - 

thống kê xã Hà Lang

Thuộc đối tượng xét tuyển theo quy định tại 

điểm a, khoản 1, Điều 10 Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP: cam kết tình nguyện công 

tác 05 năm trở lên tại vùng có điều kiện KT-

XH đặc biệt khó khăn

8 Hà Phúc Thắng 24/12/1994 Tày

Tổ Vĩnh Quý, thị trấn 

Vĩnh Lộc, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học
Quản trị kinh 

doanh

Trường Đại học 

Thương mại
TBK

Dân tộc 

thiểu số

 Công chức Văn phòng - 

thống kê xã Hà Lang

Thuộc đối tượng xét tuyển theo quy định tại 

điểm a, khoản 1, Điều 10 Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP: cam kết tình nguyện công 

tác 05 năm trở lên tại vùng có điều kiện KT-

XH đặc biệt khó khăn

9 Ma Văn Đức Thắng 18/02/1999 Tày

Thôn Mường, xã Phù 

Lưu, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học Luật
Trường ĐH kiểm 

sát Hà Nội
Khá

Dân tộc 

thiểu số

 Công chức Văn phòng - 

thống kê xã Hà Lang

Thuộc đối tượng xét tuyển theo quy định tại 

điểm a, khoản 1, Điều 10 Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP: cam kết tình nguyện công 

tác 05 năm trở lên tại vùng có điều kiện KT-

XH đặc biệt khó khăn

10 Hà Ngọc Tráng 19/6/1996 Tày

Thôn Trung Quang, 

xã Xuân Quang, 

huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

Đại học Quản lý nhà nước
Trường ĐH Nội 

vụ Hà Nội
Trung bình

Dân tộc 

thiểu số

 Công chức Văn phòng - 

thống kê xã Hà Lang

Thuộc đối tượng xét tuyển theo quy định tại 

điểm a, khoản 1, Điều 10 Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP: cam kết tình nguyện công 

tác 05 năm trở lên tại vùng có điều kiện KT-

XH đặc biệt khó khăn



Nam Nữ Trình Độ
Chuyên ngành đào 

tạo
Tên cơ sở đào tạo

Tốt nghiệp 

loại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc
Nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú

Chuyên môn

Dđối tượng 

ưu tiên (x)

Vị trí dự tuyển/Đơn vị đăng ký 

dự tuyển
Ghi chú

Số 

TT
Họ , đệm Tên

11 Hà Thị Tươi 12/10/1996 Tày

Thôn Chuông, xã Hà 

Lang, huyện Chiêm 

Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học
Quản trị Văn 

phòng

Trường ĐH Nội 

vụ Hà Nội
Khá

Dân tộc 

thiểu số

 Công chức Văn phòng - 

thống kê xã Hà Lang

Thuộc đối tượng xét tuyển theo quy định tại 

điểm a, khoản 1, Điều 10 Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP: cam kết tình nguyện công 

tác 05 năm trở lên tại vùng có điều kiện KT-

XH đặc biệt khó khăn

12 Hà Văn Quản 05/5/1996 Tày

Thôn Nà Coóc, xã 

Xuân Quang, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Quản trị nhân lực
Trường ĐH Nội 

vụ Hà Nội
Khá

Dân tộc 

thiểu số

 Công chức Văn phòng - 

thống kê xã Hà Lang

Thuộc đối tượng xét tuyển theo quy định tại 

điểm a, khoản 1, Điều 10 Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP: cam kết tình nguyện công 

tác 05 năm trở lên tại vùng có điều kiện KT-

XH đặc biệt khó khăn

13
Ma Thị 

Hương
Quỳnh 20/9/2000 Tày

Thôn Bản Tháng, xã 

Trung Hà, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Quản lý nhà nước
Trường ĐH Nội 

vụ Hà Nội
Khá

Dân tộc 

thiểu số

 Công chức Văn phòng - 

thống kê xã Hà Lang

Thuộc đối tượng xét tuyển theo quy định tại 

điểm a, khoản 1, Điều 10 Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP: cam kết tình nguyện công 

tác 05 năm trở lên tại vùng có điều kiện KT-

XH đặc biệt khó khăn

14 Lù Minh Viện 03/6/1999 Nùng

Thôn Lăng Quậy, xã 

Hòa Phú, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Khoa học quản lý

Trường ĐH Khoa 

học xã hội và 

nhân văn

Khá
Dân tộc 

thiểu số

 Công chức Văn phòng - 

thống kê xã Hà Lang

Thuộc đối tượng xét tuyển theo quy định tại 

điểm a, khoản 1, Điều 10 Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP: cam kết tình nguyện công 

tác 05 năm trở lên tại vùng có điều kiện KT-

XH đặc biệt khó khăn

II

1 Bùi Thanh Hải 26-09-1979 Kinh

Thôn 11, xã Nam 

Bình, huyện Đăk 

Song, tỉnh Đăk Nông

Đại học Luật học

Trường ĐH Khoa 

học - Đại học 

Huế

Khá

Con 

Thương 

binh

Công chức Tư pháp - hộ tịch 

xã Hà Lang

Thuộc đối tượng xét tuyển theo quy định tại 

điểm a, khoản 1, Điều 10 Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP: cam kết tình nguyện công 

tác 05 năm trở lên tại vùng có điều kiện KT-

XH đặc biệt khó khăn

2
Nguyễn Thị 

Thùy
Linh 21/3/1997 Kinh

Tổ Vĩnh Lim, thị trấn 

Vĩnh Lộc, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Luật
Trường ĐH Luật 

Hà Nội
Khá

Công chức Tư pháp - hộ tịch 

xã Hà Lang

Thuộc đối tượng xét tuyển theo quy định tại 

điểm a, khoản 1, Điều 10 Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP: cam kết tình nguyện công 

tác 05 năm trở lên tại vùng có điều kiện KT-

XH đặc biệt khó khăn

Chức danh công chức Tư pháp - hộ tịch



Nam Nữ Trình Độ
Chuyên ngành đào 

tạo
Tên cơ sở đào tạo

Tốt nghiệp 

loại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc
Nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú

Chuyên môn

Dđối tượng 

ưu tiên (x)

Vị trí dự tuyển/Đơn vị đăng ký 

dự tuyển
Ghi chú

Số 

TT
Họ , đệm Tên

3 Quân Thùy Linh 21/8/1998 Tày

Thôn Thôm Bưa, xã 

Tân Mỹ, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Luật
Đại học Nội vụ 

Hà Nội
Khá

Dân tộc 

thiểu số

Công chức Tư pháp - hộ tịch 

xã Hà Lang

Thuộc đối tượng xét tuyển theo quy định tại 

điểm a, khoản 1, Điều 10 Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP: cam kết tình nguyện công 

tác 05 năm trở lên tại vùng có điều kiện KT-

XH đặc biệt khó khăn

4 Triệu Thị Ngần 13/9/1997 Tày

Thôn Làng Chang, xã 

Hòa An, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học
Luật Tư pháp 

hình sự

Trường Học viện 

Cảnh sát nhân 

dân

Giỏi
Dân tộc 

thiểu số

Công chức Tư pháp - hộ tịch 

xã Hà Lang

Thuộc đối tượng xét tuyển theo quy định tại 

điểm a, khoản 1, Điều 10 Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP: cam kết tình nguyện công 

tác 05 năm trở lên tại vùng có điều kiện KT-

XH đặc biệt khó khăn

5 Hoàng Đức Thân 27-11-1989 Tày

Thôn Cuôn, xã Hà 

Lang, huyện Chiêm 

Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học Luật
Trường ĐH kinh 

tế quốc dân
TBK

Dân tộc 

thiểu số

Công chức Tư pháp - hộ tịch 

xã Hà Lang

Thuộc đối tượng xét tuyển theo quy định tại 

điểm a, khoản 1, Điều 10 Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP: cam kết tình nguyện công 

tác 05 năm trở lên tại vùng có điều kiện KT-

XH đặc biệt khó khăn



DANH SÁCH TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2, 

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN CHIÊM HÓA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số 224/TB-HĐTD ngày 04/11/2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã)
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